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Phần I: Lý thuyết
I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP:

1) Ý nghĩa của quyền học tập. (Đối với mỗi người việc học tập quan trọng như thế nào?)

- Giúp con người có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.


- Góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.


- Giáo dục để đào tạo nên những con người có đủ phẩm chất, năng lượng cần thiết, xây dựng đất nước giàu mạnh.

2) Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập: (Pháp luật nước ta quy định như thế nào về việc học tập của công dân?)
Pháp luật nhà nước ta quy định về quyền học tập của công dân là:

-Học tập là quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

+Quyền: Công dân có thể học không hạn chế từ bậc tiểu học trở lên, học bất kì ngành nghề nào, bất kỳ hình thức nào, có thể học suốt đời.

+Nghĩa vụ:Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi bắt buộc hoàn thành bậc tiểu học
+Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho trẻ em hoàn thành nghĩa vụ học tập.

3) Trách nhiệm của gia đình là:

- Tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động ở trường.


- Người lớn trong gia đình có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em mình.

Vai trò của nhà nước: Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành: mở mang rộng khắp hệ thống trường lớp, miễn học phí cho học sinh tiểu học, quan tâm giúp đỡ trẻ em khó khăn… Những quy định đó thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nước ta. Chúng ta phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình

4) Nhiệm vụ của học sinh


- Học hành chăm chỉ, siêng năng


- Đi học đều đặn, không tự ý trốn học


- Lên lớp phải chú ý nghe thầy cô giảng bài


- Làm bài tập ở nhà đầy đủ 


- Học bài kĩ trước khi đến lớp
II. QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ TÍNH MẠNG, THÂN THỂ, SỨC KHỎE DANH DỰ VÀ PHẨM CHẤT:

1) Những quy định của pháp luật về bảo hộ tính mạng, thân thê, sức khỏe, danh dự và phẩm chất là: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và phẩm chất là quyền cơ bản của công dân. Quyền đó gắn liền với mỗi con người và là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân. Pháp luật nước ta quy định:


- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thế người khác. Việc bắt giữ người theo theo đúng quy định của pháp luật.


- Công dân có quyền được pháp luật về bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự và phẩm chất. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và phẩm chất của người khác.


- Mọi hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thê, sức khỏe, danh dự và phẩm chất cảu người khác đều bị pháp luật trừng nghiêm khắc.

2) Ý nghĩa của những quy định về bảo hộ tính mạng, thân thê, sức khỏe, danh dự và phẩm chất của người khác là:


- Thể hiện sự trân trọng, coi trọng con người của Nhà nước ta


- Giúp đời sống xã hội có nét văn minh, trật tự, ổn định.

3) Quyền của công dân:


- Coi trọng quyền của người khác


- Bảo vệ quyền của mình


- Phê phán, tố cáo những hành vi xâm phạm quyền của người khác, làm trái với quy định của pháp luật
   4) Ví dụ về những hành vi  xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và tính mạng
III. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở:

1) Quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân:


- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của Nhà nước ta (Điều 73 Hiến pháp 1992)


- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, có nghĩa là: Công dân có quyền được nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép

2) Trách nhiệm của công dân:


- Tôn trọng chỗ ở của người khác


- Biết tự bảo vệ chỗ ở của mình


- Phê phán, tố cáo những hành vi làm trái pháp luật, xâm phạm đến chỗ ở của người khác 
3) Ví dụ về hành vi vi phạm quyền này?

*Ví dụ: Tự ý xông vào nhà người khác; vào phòng, vào nhà người khác không gõ cửa; vào nhà người khác khi không có chủ ở nhà.
Phần II. Tình huống:

 TH 1: Sơn và Nam học lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một hôm Sơn bị mất chiếc bút máy mới mua rất đẹp , tìm mãi không thấy sơn đổ tội cho Nam ăn cắp bút của mình. Hai bạn cải vả to tiếng. Quá tức giận Nam đánh Sơn chảy máu mũi. Lúc đó cô giáo đến lớp mời 2 bạn lên văn phòng

Em hãy cho biết tình huống trên nhắc đến quyền gì của công dân? Em hãy nhận xét hành vi của Nam và Sơn? Nếu là Sơn và Nam em sẽ ứng xử như thế nào?

Trả Lời:

*Tình huống trên nhắc đến quyền: quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm(điều 71, Hiến pháp năm 1992)
*Nhận xét hành vi của Sơn và Nam:

-Sơn: đổ tội cho bạn Nam ăn cắp khi chưa có chứng cớ -> Sơn đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của Nam.

-Nam đánh Sơn-> Nam xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ của Sơn.

Như vậy: Cả 2 hành vi của Sơn và của Nam đều sai.

*Cách ứng xử:

-Nếu là Sơn thì nên hỏi Nam và các ban khác có thấy bút của mình không, nếu không tìm thấy thì báo với thầy cô.

-Nếu là Nam thì nên giải thích cho bạn hiểu nếu mình không có lấy, phụ tìm với bạn, nếu tìm không được thì giúp bạn báo với thầy cô.
TH 2 : Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm việc vất vả chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi, đánh bạc và hút thuốc với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm lên lớp và phải học lại thêm 1 năm lớp 6.

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm của Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em?

TH 3: Nhà Bình ở cạnh nhà Hải, do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải. 
Theo em Bình đã vi phạm quyền gì của công dân? Trong trường hợp này Hải cần phải ứng xử như thế nào khi bị Bình và anh trai đánh? Và tại sao phải ứng xử như vậy?

TH4: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây:

a. Em thấy một người lớn đánh đập một trẻ nhỏ.

b. Em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi.

c. Em thấy một số bạn nhỏ nơi em chưa biết chữ.
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